
CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHÊ
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TÉ THỊ TRÁN CAO THƯỢNG
2. Địa chỉ: Tổ dân phố Đông, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tinh Bắc Giang.
3. Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Mùa hè (từ ngày 16/4 đến 15/10): Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 
giờ 00 phút. Mùa đông (từ ngày 16/10 đến 15/4): Sáng từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 
đến thứ 6. Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật Lao động.
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên__
Số giấy phép hành 
nghề/sỗ chứng chỉ 

hành nghề
Phạmvihànhnghề (1) Thòi gian đăng ký hành nghề tại cơ sỏ' 

khám bệnh, chữa bệnh
VỊ trí chuyên 

môn

Thòi gian đăng 
ký hành nghề 
tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 
khác (nếu có)

Ghi 
chú

1 Tống Vãn Nhuận 0004095/ BG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa

* Mùa hè (từ ngày 16/4 đến 15/10):
- Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút,
- Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
* Mùa đông (từ ngày 16/10 đến 15/4):
- Sáng từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút,
- Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.
* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến 
thứ 6. số giờ làm việc thực hiện theo quy 
định của Luật Lao động.

Bác sỹ, Trưởng 
TYT.

Không đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác.

2 Nguyễn Thị Hiệp 
1986

OOO3O33/BG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa

* Mùa hè (từ ngày 16/4 đến 15/10):
- Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút,
- Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
* Mùa đông (từ ngày 16/10 đến 15/4):
- Sáng từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút,
- Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.
* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến 
thứ 6. Số giờ làm việc thực hiện theo

YS Đa khoa 
. Người chịu 
trách nhiệm 

CMKT

Không đãng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác.

3 Dương Thị Phượng 0003029/BG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 
hệ sản- nhi

* Mùa hè (từ ngày 16/4 đến 15/10):
- Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút,
- Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

Y sỹ sản nhi

Không đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác.



STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/số chứng chỉ 

hành nghề
Phạm vi hành nghề (1) Thòi gian đăng ký hành nghề tại CO’sỏ’ 

khám bệnh, chữa bệnh
VỊ trí chuyên 

môn

Thòi gian đăng 
ký hành nghề 

tại CO' sỏ’ khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có)

Ghi 
chú

* Mùa đông (từ ngày 16/10 đến 15/4):
- Sáng từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút, 
- Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.
* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến 
thứ 6. Số giờ làm việc thực hiện theo* Mùa 
hè (từ ngày 16/4 đến 15/10):

__ ._____
* Mùa hè (từ ngày 16/4 đến 15/10):

4 Nguyễn Thị Hiệp 
1974

0003030/BG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

hệ sản- nhi

- Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
* Mùa đông (từ ngày 16/10 đến 15/4):
- Sáng từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút,
- Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.
* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến 
thứ 6. Số giờ làm việc thực hiện theo

Y sỹ sản nhi

Không đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác.

* Mùa hè (từ ngày . 16/4 đến 15/10):
- Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút,

5 Dương Thị Thoa 0003031/BG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 
hệ sản- nhi

- Chicu tư 13 gìơ JV pnut đen 1 / giơ uu-pmrtr-
* Mùa đông (từ ngày 16/10 đến 15/4):
- Sáng từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút,
- Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.
* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến 
thứ 6. Số giờ làm việc thực hiện theo

Y sỹ sản nhi

Không đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác.

6 Thân Thị Lệ Thương 0003027/ BG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 
hệ sàn- nhi

* Mùa hè (từ ngày 16/4 đến 15/10):
- Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút,
- Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
* Mùa đông (từ ngày 16/10 đến 15/4):
- Sáng từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút,
- Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.
* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến 
thứ 6. Số giờ làm việc thực hiện theo

Y sỹ sản nhi

Không đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác.



TT Cao Thượng, ngày 10 tháng 04 năm 2024
TRUONG TRẠM

STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/số chứng chi' 

hành nghề
Phạm vi hành nghề (1) Thòi gian đăng ký hành nghề tại CO' sỗ' 

khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên 

môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề 

tại CO' sỏ’ khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có)

Ghi 
chú

7 Lê Minh Tú 0003106/BG-CCHN

Quy định tại Quyết định 
so 4Ĩ/2005QĐ/BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ 
trưởng bộ nội vụ v/v 
ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ về chức danh 
điều dưỡng.ngạch viên 
chức y tế điều dưỡng

* Mùa hè (từ ngày 16/4 đến 15/10):
- Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, 
- Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 
* Mùa đông (từ ngày 16/10 đến 15/4):
- Sáng từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút, 
- Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.
* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến 
thứ 6. Số giờ làm việc thực hiện theo

Điều dưỡng 
viên

Không đãng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác.
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------Văn Nhuận


